
  NỘI DUNG ÔN TẬP: 
Phần I : Trắc nghiệm ( 4 điểm)

 Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời  đúng từ câu 1 đến câu 4: 

Câu 1 (0,5 điểm)  Trên bản vẽ kĩ thuật hình chiếu cạnh nằm ở vị trí:

        
A. Bên trái hình chiếu đứng.

B. Trên hình chiếu đứng.
           

        
C. Dưới hình chiếu đứng.                 
D.  Bên phải hình chiếu đứng.                     

Câu 2 (0,5 điểm) Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ...

A.Tiếp xúc với mặt phẳng cắt.            
B. Ở sau mặt phẳng cắt.

C. Ở trước mặt phẳng cắt                    
D. Bị cắt làm đôi

Câu 3 (0,5 điểm) Tính chất cơ học của vật liệu cơ khí gồm:

 
A.Tính cứng, tính dẻo, tính bền.         
B.Tính dẻo, tính hàn, tính rèn.


C.Tính cứng, tính dẻo, tính đúc.          
D. Tính axít, tính cứng, tính dẫn điện.

Câu 4 (0,5 điểm)  Các dụng cụ nào sau đây là dụng cụ gia công ?

          A. Ê tô, đục      B. Thước lá, cưa         C. Cưa, dũa, búa
D. Khoan, kìm
Câu 5 (0,5 điểm)Vật liệu kim loại đen được gọi là thép khi có tỉ lệ cacbon( C ) là

        
A.    C >2,14%       B.    C ≤ 2,14%      C.     C  ≥2,14%       D.      C < 2,41%

Câu 6 (0,5 điểm) Mối ghép cố định là mối ghép có

         A. Các chi tiết ghép chuyển động tương đối với nhau.

         B. Các chi tiết ghép chuyển động ăn khớp với nhau.

         C. Các chi tiết ghép không có chuyển động tương đối với nhau.

         D. Các chi tiết ghép có thể xoay, trượt với nhau. 

Câu 7 (1 điểm) Hãy đánh dấu (x) vào ô trống ở bảng sau một cách hợp lý :

	Tên sản phẩm
	Kim loại đen
	Kim loại màu
	Chất dẻo
	Cao su

	Lưỡi cưa
	
	
	
	

	Áo đi mưa
	
	
	
	

	Lõi dây điện
	
	
	
	

	Xăm xe máy
	
	
	
	


Phần II : Tự luận: 
Câu 1: Bản vẽ chi tiết là gì ? Nêu trình tự đọc của bản vẽ chi tiết? 
Câu 2: Nêu dấu hiệu nhận biết chi tiết máy? Chi tiết máy được chia làm mấy nhóm? Lấy hai ví dụ cho mỗi nhóm? 
Câu 3: Cho vật thể như hình vẽ. 
Hãy vẽ hình chiếu đứng, hình chiếu bằng
 và hình chiếu cạnh của vật theo kích thước tuỳ chọn?
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Từ câu 1 - 6
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	B
	A
	C
	B
	C


Câu 5 ( 1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,25 điểm :

	Tên sản phẩm
	Kim loại đen
	Kim loại màu
	Chất dẻo
	Cao su

	Lưỡi cưa
	X
	
	
	

	Áo đi mưa
	
	
	X
	

	Lõi dây điện
	
	X
	
	

	Xăm xe máy
	
	
	
	X


	Phần II. Tự luận.

Câu 1(2 điểm)
* Bản vẽ chi tiết là tài liệu kĩ thuật bao gồm hình biểu diễn và các số liệu cần thiết cho việc chế tạo và kiểm tra chi tiết.

* Trình tự đoc bản vẽ chi tiết.

  B1: Đọc khung tên

  B2: Phân tích hình biểu diễn.

  B3: Phân tích kích thước.

  B4: Đọc yêu cầu kĩ thuật.

  B5: Tổng hợp.

Câu 2:( 2 điểm)

- Dấu hiệu để nhận biết chi tiết máy là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và không thể tháo rời được hơn nữa.

- Chi tiết máy chia làm hai nhóm: chi tiết có công dụng chung và chi tiết có công dụng riêng.

+ Chi tiết có công dụng chung được dùng trong nhiều loại máy khác nhau.Ví dụ: bulông, đai ốc, bánh răng, lò xo...được dùng trong nhiều loại máy khác nhau.

+ Chi tiết có công dụng riêng chỉ dược dùng trong các máy nhất định.Ví dụ: trục khuỷu, kim máy khâu, khung xe đạp...chỉ dược dùng trong các máy nhất định.
Câu 3: (2 điểm)

	


  NỘI DUNG ÔN TẬP: 
Phần III: Câu 1: Thế nào là bản vẽ kĩ thuật? 
Câu 2: Nêu khái niệm về hình chiếu? có những phép chiếu  nào? (1điểm)
Câu 3: Kể tên ứng dụng của bản vẽ kĩ thuật trong: sản xuất và đời sống? (1điểm)

Câu 4: Bản vẽ chi tiết gồm có những nội dung nào? (1điểm)
Câu 5: Vẽ hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh của vật thể sau? (1điểm)

                                                                                         

Câu 6: Nêu tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí? 
Câu 7: Mối ghép không tháo được có đặc điểm gì khác với mối ghép tháo được về quá trình tạo mối ghép và tháo mối ghép. Lấy 2 ví dụ về mối ghép tháo được và 2 ví dụ về mối ghép không tháo được trong thực tế. 
Câu 8: Nêu dấu hiệu nhận biết chi tiết máy? Nêu hai ví dụ về nhóm chi tiết có công dụng chung, một ví dụ về nhóm chi tiết có công dụng riêng 
TRẢ LỜI
	CÂU HỎI
	NỘI DUNG

	Câu 1


	Bản vẽ kĩ thuật trình bày các thông tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ

 và kí hiệu theo các quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ.

	Câu 2


	- Hình nhận được trên mặt phẳng chiếu được gọi là hình chiếu

- Phép chiếu song song

- Phép chếu xuyên tâm

- Phép chiếu vuông góc 

	Câu 3


	- Trong đời sống là tài liệu giúp chúng ta sử dụng sản phẩm một cách hiệu quả. 

- Trong sản xuất là tài liệu dùng để chế tạo ra sản phẩm

	Câu 4


	Bản vẽ chi tiết gồm có các nội dung:

- Hình biểu diễn,

- Kích thước, 

- Yêu cầu kĩ thuật, 

- Khung tên.

	Câu 5

	



	Câu 6

	- Tính chất cơ học: tính cứng, tính dẻo, tính bền,.. 

- Tính chất vật lý: thể hiện qua các hiện tượng vật lý như: nhiệt độ

 nóng chảy, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, khối lượng riêng,… 

- Tính hóa học: khả năng chịu tác dụng hóa học của môi trường như: tính chịu axít và muối, tính chịu ăn mòn,… 

- Tính chất công nghệ: khả năng gia công như: tính đúc, tính hàn, tính rèn, khả năng gia công cắt gọt,… 

	Câu 7


	- Về tạo mối ghép: (0.5đ)

  +Mối ghép không tháo được: tạo mối ghép đơn giản, nhanh gọn

  +Mối ghép tháo được: tạo mối ghép phức tạp, nhiều thao tác và chi tiết.

- Về tháo mối ghép: 

+Mối ghép không tháo được: khó tháo, mối ghép bị phá hủy sau khi tháo rời chi tiết

+Mối ghép tháo được: dễ tháo, mối ghép không bị phá hủy sau khi tháo rời chi tiết

-Lấy đúng 2 ví dụ về mối ghép không tháo được: 

-Lấy đúng 2 ví dụ về mối ghép tháo được:

	Câu 8

	-Dấu hiệu nhận biết chi tiết máy: Là phấn tử có cấu tạo hoàng chỉnh và không thể tháo rời ra được nữa nữa 
-Ví dụ nhóm chi tiết có công dụng chung: Bulông, đai ốc..
-Ví dụ nhóm chi tiết có công dụng riêng: khung xe đạp…





 A





 B





 C








PAGE  
4

